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BỘCÔNGTHƯƠNG

_____________



Số:7660/BCT-TTTN

V/vđiềuhànhkinhdoanhxăngdầu

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

___________________________

HàNội,ngày01tháng11năm2023




Kínhgửi:-Cácthươngnhânđầumốikinhdoanhxăngdầu;

-Cácthươngnhânphânphốixăngdầu.

CăncứNghịđịnhsố83/2014/NĐ-CPngày03tháng9năm2014củaChínhphủvềkinhdoanhxăngdầu

(sauđâygọitắtlàNghịđịnhsố83/2014/NĐ-CP);

CăncứNghịđịnhsố95/2021/NĐ-CPngày01tháng11năm2021củaChínhphủsửađổi,bổsungmột

sốđiềucủaNghịđịnhsố83/2014/NĐ-CPngày03tháng9năm2014vềkinhdoanhxăngdầu(sauđây

gọitắtlàNghịđịnhsố95/2021/NĐ-CP);

CăncứThôngtưsố17/2021/TT-BCTngày15tháng11năm2021củaBộtrưởngBộCôngThươngsửa

đổi,bổsungmộtsốđiềucủaThôngtưsố38/2014/TT-BCTngày24tháng10năm2014củaBộtrưởng

BộCôngThươngquyđịnhchitiếtmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố83/2014/NĐ-CPngày03tháng9năm

2014củaChínhphủvềkinhdoanhxăngdầu(sauđâygọitắtlàThôngtưsố17/2021/TT-BCT);

CăncứThôngtưliêntịchsố39/2014/TTLT-BCT-BTCngày29tháng10năm2014củaLiênBộCông

Thương-Tàichínhquyđịnhvềphươngpháptínhgiácơsở;cơchếhìnhthành,quảnlý,sửdụngQuỹ

BìnhổngiávàđiềuhànhgiáxăngdầutheoquyđịnhtạiNghịđịnhsố83/2014/NĐ-CPngày03tháng9

năm2014củaChínhphủvềkinhdoanhxăngdầu(sauđâygọitắtlàThôngtưsố39/2014/TTLT-BCT-

BTC);

CăncứThôngtưsố90/2016/TTLT-BTC-BCTngày24tháng6năm2016củaLiênBộTàichính-Công

Thươngsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaThôngtưliêntịchsố39/2014/TTLT-BCT-BTCngày29tháng

10năm2014quyđịnhvềphươngpháptínhgiácơsở;cơchếhìnhthành,quảnlý,sửdụngQuỹBình

ổngiávàđiềuhànhgiáxăngdầutheoquyđịnhtạiNghịđịnhsố83/2014/NĐ-CPngày03tháng9năm

2014củaChínhphủvềkinhdoanhxăngdầu(sauđâygọitắtlàThôngtưsố90/2016/TTLT-BTC-BCT);

CăncứThôngtưsố103/2021/TT-BTCngày18tháng11năm2021củaBộtrưởngBộTàichínhhướng

dẫnphươngthứctríchlập,chisửdụng,quảnlýQuỹBìnhổngiáxăngdầu(sauđâygọitắtlàThôngtư

số103/2021/TT-BTC);

CăncứTrialtưsố104/2021/TT-BTCngày18tháng11năm2021củaBộtrưởngBộTàichínhhướng

dẫnphươngphápxácđịnhyếutốcấuthànhtrongcôngthứcgiácơsởxăngdầu(sauđâygọitắtlà
[bookmark: _page_13_0]Thôngtưsố104/2021/TT-BTC);

CăncứQuyếtđịnhsố53/2012/QĐ-TTgngày22tháng11năm2012củaThủtướngChínhphủvềviệc

banhànhlộtrìnhápdụngtỷlệphốitrộnnhiênliệusinhhọcvớinhiênliệutruyềnthống;

CăncứCôngvănsố4098/VPCP-KTTHngày29tháng12năm2017củaVănphòngChínhphủvềđiều

hànhkinhdoanhxăngdầu;

CăncứcácCôngvăncủaBộTàichínhsố3910/BTC-QLGngày04tháng4năm2018vềcôngbốgiácơ

sởxăngRON95,số367/BTC-QLGngày06tháng4năm2018vềtínhgiácơsởxăngRON95,số

404/BTC-QLGngày17tháng4năm2018vềcôngbốgiácơsởmặthàngxăngRON95;

CăncứCôngvănsố1134/VPCP-KTTHngày23tháng4năm2018củaVănphòngChínhphủvềcông

bốgiácơsởxăngdầu;

CăncứNghịquyếtsố579/2018/UBTVQH14ngày26tháng9năm2018củaỦybanThườngvụQuốchội

vềBiểuthuếbảovệmôitrường;

CăncứNghịquyếtsố30/2022/UBTVQH15ngày30tháng12năm2022củaỦybanThườngvụQuốchội

vềmứcthuếbảovệmôitrườngđốivớixăng,dầu,mỡnhờn;

CăncứCôngvănsố6800/BTC-QLGngày30tháng6năm2023củaBộTàichínhvềthôngbáomộtsố

khoảnđịnhmứctronggiácơsởxăngdầu;

CăncứCôngvănsố10484/BTC-QLGngày02tháng10năm2023củaBộTàichínhvềthuếsuấtthuế

nhậpkhẩubìnhquângiaquyềnápdụngtrongcôngthứctínhgiácơsởxăngdầu;

CăncứCôngvănsố11555/BTC-QLGngày23tháng10năm2023củaBộTàichínhvềviệcthôngbáo

chiphíđịnhmứcđưaxăngdầutừnướcngoàivềViệtNam,premiumtrongnướcvàchiphíđưaxăng

dầutừnhàmáylọcdầutrongnướcvềđếncảng;

CăncứCôngvănsố1331/BTC-QLGngày31tháng10năm2023củaBộTàichínhthamgiaýkiến

phươngánđiềuhànhkinhdoanhxăngdầu;

Căncứthựctếdiễnbiếngiáthànhphẩmxăngdầuthếgiớikểtừngày23tháng10năm2023đếnhết

ngày31tháng10năm2023(sauđâygọitắtlàkỳcôngbố)vàcăncứnguyêntắctínhgiácơsở,hướng

dẫnquyđịnhtạiNghịđịnhsố95/2021/NĐ-CP,Thôngtưsố17/2021/TT-BCT,Thôngtưsố103/2021/TT-

BTC,Thôngtưsố104/2021/TT-BTC;

BộCôngThươngcôngbốgiácơsởcácmặthàngxăngdầutiêudùngphổbiếntrênthịtrường,nhưsau:


Giácơsởkỳtrước

liềnkề,ngày1	côngbố2

Mặthàng	(đồng/lít,kg)	(đồng/lít,kg)

Chênhlệchgiữagiácơsởkỳcôngbốvớigiácơsởkỳtrướcliềnkề

(đồng/lít,kg)	(%)


(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=[(3):(1)]x100
[bookmark: _page_18_0]1.XăngE5RON92

2.XăngRON95-III

3.Dầuđiêzen0.05S

4.Dầuhỏa

5.DầuMadút180CST3.5S

22.365	22.614	+249	+1,12

23.513	23.929	+416	+1,77

22.489	21.940	-549	-2,44

22.753	22.305	-448	-1,97

16.613	16.240	-373	-2,25


Trướcnhữngdiễnbiếngiáthànhphẩmxăngdầuthếgiớitrongthờigiangầnđâyvàthựchiệnđiềuhành

giáxăngdầutheocơchếthịtrườngcósựquảnlýcủaNhànước,BộCôngThươngvàBộTàichính

quyếtđịnh:

1.QuỹBìnhổngiáxăngdầu

1.1.TríchlậpQuỹBìnhổngiáxăngdầu

-XăngE5RON92:0đồng/lít;

-XăngRON95:0đồng/lít;

-Dầuđiêzen:0đồng/lít;

-Dầuhỏa:0đồng/lít;

-Dầumadút:0đồng/kg.

1.2.ChisửdụngQuỹBìnhổngiáxăngdầu

-XăngE5RON92:0đồng/lít;

-XăngRON95:0đồng/lít;

-Dầuđiêzen:0đồng/lít;

-Dầuhỏa:0đồng/lít;

-Dầumadút:0đồng/kg.

2.Giábánxăngdầu

Saukhithựchiệnviệckhôngtríchlập,khôngchisửdụngQuỹBìnhổngiáxăngdầutạiMục1nêutrên,

giábáncácmặthàngxăngdầutiêudùngphổbiếntrênthịtrườngkhôngcaohơnmứcgiá:

-XăngE5RON92:khôngcaohơn22.614đồng/lít;

-XăngRON95-III:khôngcaohơn23.929đồng/lít;

-Dầuđiêzen0.05S:khôngcaohơn21.940đồng/lít;

-Dầuhỏa:khôngcaohơn22.305đồng/lít;

-Dầumadút180CST3.5S:khôngcaohơn16.240đồng/kg.

3.Thờigianthựchiện
[bookmark: _page_23_0]-KhôngtríchlậpvàkhôngchiQuỹBOGđốivớitấtcảcácmặthàngxăngdầu:Ápdụngtừ15giờ00’

ngày01tháng11năm2023.

-Điềuchỉnhgiábáncácmặthàngxăngdầu:Dothươngnhânđầumốikinhdoanhxăngdầu,thương

nhânphânphốixăngdầuquyđịnhnhưngkhôngsớmhơn15giờ00’ngày01tháng11năm2023đốivới

cácmặthàngtănggiávàkhôngmuộnhơn15giờ00’ngày01tháng11năm2023đốivớicácmặthàng

giảmgiá.

-Kểtừ15giờ00’ngày01tháng11năm2023,làthờiđiểmBộCôngThươngcôngbốgiácơsởkỳ

côngbốtạiCôngvănnàychođếntrướcngàyBộCôngThươngcôngbốgiácơsởkỳkếtiếp,việcđiều

chỉnhgiábáncácmặthàngxăngdầudothươngnhânđầumốikinhdoanhxăngdầu,thươngnhânphân

phốixăngdầuquyếtđịnhphùhợpvớicácquyđịnhtạiNghịđịnhsố95/2021/NĐ-CP,Thôngtưsố

17/2021/TT-BCT,Thôngtưsố103/2021/TT-BTC,Thôngtưsố104/2021/TT-BTC.

4.BộCôngThươngsẽphốihợpvớicáccơquanchứcnăngkiểmtra,giámsátviệcthựchiệntrách

nhiệmbảođảmnguồncungxăngdầuchothịtrườngcủacácthươngnhânkinhdoanhxăngdầuvàsẽ

xửlýnghiêmcáchànhviviphạmnếucó.

BộCôngThươngthôngbáocácthươngnhânđầumốikinhdoanhxăngdầu,thươngnhânphânphối

xăngdầubiết,thựchiệnvàbáocáotìnhhìnhthựchiệnvềBộCôngThương,BộTàichínhđểgiámsát

theoquyđịnh./.






Nơinhận:

-Nhưtrên;

-LãnhđạoBộCôngThương(đểb/c);

-LãnhđạoBộTàichính(đểb/c);

-Vụtrưởng(đểb/c);

-CụcQuảnlýGiá,ThanhtraBộ(BTC);

-TổngcụcQuảnlýthịtrường(BCT);

-SởCôngThươngcáctỉnh,thànhphố;

-HiệphộiXăngdầuViệtNam;

-Lưu:VT,DK(Hieuđt).

TL.BỘTRƯỞNG

KT.VỤTRƯỞNGVỤTHỊTRƯỜNGTRONGNƯỚC

PHÓVỤTRƯỞNG







NguyễnThúyHiền




Giáthànhphẩmxăngdầuthếgiới*

(23/10/2023-31/10/2023)



TT	Ngày	X92	X95	Dầuhỏa	Do0,05	FO3,5S

VCBmua

CK


VCBbán


923-10-23	96.900	101.590	115.580	115.610	489.330	24,370.00	24,760.00
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824-10-23

725-10-23

626-10-23

527-10-23

428-10-23

329-10-23

230-10-23

131-10-23

94.840	100.670

94.480	100.310

95.710	101.540

96.690	102.520

-	-

-	-

94.780	100.610

93.320	98.400

112.330

110.050

112.060

112.850

-

-

110.320

109.420

112.170

109.000

110.730

111.570

-

-

108.940

108.060

482.400

473.620

480.080

477.770

-

-

466.240

462.270

24,370.00

24,370.00

24,370.00

24,370.00

-

-

24,420.00

24,420.00

24,730.00

24,720.00

24,760.00

24,730.00

-

-

24,725.00

24,730.00


Bquân	95.246	100.806	111.801	110.869	475.959	24,384.29	24,736,43

*GiáthànhphẩmxăngdầuđượcgiaodịchthựctếtrênthịtrườngSingaporevàlấytheomứcgiágiaodịchbìnhquânhàngngày(MOP's:MeanofPlattofSingapore)đượccôngbốbởiHãngtinPlatt’s(PlattSingapore).

**XăngRON92làxăngnềnđểphachếxăngE5RON92.






1TínhtrêncơsởmứctríchlậpQuỹBìnhổngiáxăngdầu0đồng/lítxăngE5,0đồng/lítxăngRON95,0

đồng/lítdầuđiêzen,0đồng/lítdầuhỏa,0đồng/kgdầumadút.

2TínhtrêncơsởmứctríchlậpQuỹBìnhổngiáxăngdầu0đồng/lítxăngE5,0đồng/lítxăngRON95,0

đồng/lítdầuđiêzen,0đồng/lítdầuhỏa,0đồng/kgdầumadút.
